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市場走勢   

受區域市場整體修正的影響，越南股市也在當天出現修正。VN-

Index 收跌 0.6％，收於 871.21 點。HNX-Index 下跌 0.43％，收於

115.66 點；Upcom-Index 上漲 0.16％。三大市場的交易價值達

4,350 億越南盾。 

市場深陷紅跌，VN30-Index 下跌 0.99％。銀行股（TCB（ -

2.4％），HDB（-2％），STB（-2％），CTG（-1.2％），VCB（-

1.1％），房地產（VHM（-1.7） ％），VRE（-1.8％）），建築

材料（HPG（-1.4％））表現不佳。SAB 在當週上漲了 17.71％，

但漲幅在當天明顯有收窄。 

中 型 股 仍 然 是 市 場 的 亮 點 ， 如 CMX （ +6.7 ％ ） ， GEX

（+ .7％），GTN（+3％），FCN（+2.3％），DHC（+2.2％）

等。 

外資仍然繼續賣超 1,590 億越南盾。他們集中拋售 HPG（516

億），VCB（414 億），SSI（336 億）。另一方面，集中購買

CTG（263 億），BID（153 億）。 

市場短期觀點 

我們認為，市場可以在接下來會保持上漲趨勢。積極的是，現金

流已趨向於進入中型股，這表明現金流已逐漸在各類股之間平均

分配。同時，短期投資者的情緒比以前稍有改善。 

我們的短期趨勢指標系統維持兩個主要指數的短期上漲趨勢。同

時，我們還將 VNMidcaps 指數的短期趨勢轉為上漲。因此，我們

建議短期投資者考慮利用修正階段來增加股票比重，並注意大型

股和中型股的趨勢。 

根據每週圖表，主要指數的中期趨勢保持為上漲。同時，市場處

於積累狀態，表明市場可能在接下來的幾週內繼續窄幅波動。因

此，我們建議中期投資者繼續購買和持有股票。 

 

請在 https：//ysradar.yuanta.com.vn/查看有關股票的信號。 
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當接近

2020/07/10 當日市場：現金流擴散至中型股 

 

 

市場走勢  

市場指數 VNI HNI UPCOM 

收盤 871.21 115.66 57.25 

%日 -0.60% -0.43% 0.16% 

%週 2.78% 3.68% 1.76% 

%月 -3.20% -4.16% -0.09% 

%年 -10.52% 10.01% 1.69% 

成交值(十億盾)    

當日 4,777 460 234 

日均量/週 4,728 405 257 

日均量/月 5,984 547 322 

外資進出     
買進 818.12 7.44 8.05 

賣出 980.28 3.88 8.86 

買賣超 -162.17 3.56 -0.82 

市場漲跌家數    
上漲 126 69 126 

下跌 197 79 109 

持平 71 217 668 

市場指標    
P/E 14.27 9.43 16.66 

總市值 
3,063 214 861 

(兆盾) 

股息殖利

率 
3.07% 2.22% 6.08% 

資料源: Bloomberg – YSVN 

 

VNINDEX 

 
HNXINDEX 
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技術分析圖 

 
指數技術分析圖 VN-Index 

 

 
 

指數技術分析圖 HNX-Index 

 

指數 短期趨勢 中期趨勢 阻力區 1 阻力區 2 支撐區 1 支撐區 2 

VN-Index 上漲 上漲 997 1,000 988 953 

HNX-Index 上漲 上漲 106 108 99 90 

VN30 上漲 上漲 895 935 877 863 

VNMidcaps 上漲 上漲 992 1,030 969 963 

VNSmallcaps 下跌 上漲 835 845 822 804 
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胡志明市交易所 (HSX) 
 

河內交易所 (HSX) 
 

UPCOM 市場 (UPCoM) 

 
收盤 漲跌% 

  
收盤 漲跌% 

  
收盤 漲跌% 

VNI 871.21 -0.60% 
 

HNI 115.66 -0.43%   UPCoM 57.25 0.16% 

VN30 809.02 -0.99% 
 

HN30 218.79 -0.87%         

VN Mid 902.42 0.17% 
 

VNX AllSh 783.24 -0.72%         

VN Small 769.37 -0.22% 
               

     

外資交易 
成交值(十

億盾)   
外資交易 

成交值(十

億盾)   
外資交易 

成交值(十

億盾)  

買進 818.12   
 

買進 7.44     買進 8.05   

賣出 980.28   
 

賣出 3.88     賣出 8.86   

買超/賣超 -162.17   
 

買超/賣超 3.56     買超/賣超 -0.82   

     
上漲排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

 

上漲排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

 

上漲排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

FTS 800 5.56% 
 

THD 7200 9.89%   ADG 1075 0.99% 

ACL 1150 4.83% 
 

DNP 400 2.41%   QNS 136 0.43% 

GEX 900 4.70% 
 

NVB 200 2.20%   NTC 476 0.24% 

DGW 1850 4.25% 
 

SHS 200 1.54%   MCH 96 0.13% 

LDG 240 3.73% 
 

VIX 100 1.37%   C4G 9 0.13% 

     

下跌排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

 

下跌排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

 

下跌排名/

股碼 

漲跌

(VND) 
漲跌% 

HAI -170 -5.21% 
 

CEO -500 -5.88%   BSR -159 -2.18% 

FLC -120 -3.35% 
 

HUT -100 -3.70%   OIL -127 -1.55% 

QCG -210 -2.85% 
 

TAR -500 -2.42%   VIB -258 -1.37% 

TNA -500 -2.76% 
 

SHB -200 -1.50%   ABI -378 -1.15% 

AMD -80 -2.45% 
 

TIG -100 -1.33%   G36 -37 -0.61% 

*備註：市值>5,000 億盾；成交值>15 億盾 
  

市值排名/

股碼 
十億盾 

  

市值排名/

股碼 
十億盾 

  

市值排名/

股碼 
十億盾 

 

VIC 309,154   
 

ACB 39,906     ACV 128,140   

VCB 306,724   
 

SHB 22,995     VEA 58,609   

VHM 261,187   
 

VCG 11,750     MCH 50,752   

VNM 200,781   
 

VCS 9,917     BCM 27,693   

BID 166,914   
 

PVI 6,728     BSR 22,141   

     
交易量排

名/股碼 
成交值 30 日均 

 

交易量排

名/股碼 
成交值 30 日均 

 

交易量排

名/股碼 
成交值 30 日均 

HQC 18,864,870 22,746,540 
 

HUT 2,724,432 6,914,786   PVX 4,626,042 1,460,343 

HPG 15,553,904 12,652,005 
 

SHS 2,683,542 2,601,090   LPB 3,098,223 4,786,866 

TNI 11,781,090 6,498,309 
 

VIX 2,563,779 412,001   BSR 2,412,481 3,398,130 

#N/A #N/A #N/A 
 

NVB 2,563,221 2,838,601   KSH 1,925,520 814,401 

ITA 10,815,000 16,290,130 
 

ACB 2,400,071 3,060,288   SPP 1,286,960 79,672 

     
資料源: BloomBerg & Yuanta Research 

 
資料源: BloomBerg & Yuanta Research 

 
資料源: BloomBerg & Yuanta Research 
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各行業板塊的交易走勢 
 

 
資料源:: FiinPro – YSVN 

  

-1.6% 

-1.6% 

-1.1% 

-1.0% 

-1.0% 

-1.0% 

-1.0% 

-0.9% 

-0.9% 

-0.8% 

-0.7% 

-0.7% 

-0.6% 

-0.6% 

-0.4% 

-0.3% 

-0.3% 

-0.3% 

-0.3% 

-0.2% 

-0.2% 

-0.1% 

0.0% 

0.1% 

0.1% 

0.3% 

0.3% 

0.4% 

0.4% 

0.5% 

0.5% 

0.6% 

0.7% 

0.9% 

1.6% 

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

Viễn thông di động 

Truyền thông 

Kim loại 

Bán lẻ 

Ngân hàng

Nước & Khí đốt 

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính 

Dược phẩm 

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí 

Sản xuất Dầu khí 

Khai khoáng

Hàng cá nhân

Bất động sản 

Hàng gia dụng 

Công nghiệp nặng 

Quỹ đầu tư 

Bảo hiểm phi nhân thọ 

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 

Sản xuất thực phẩm 

Du lịch & Giải trí 

Hóa chất 

Viễn thông cố định 

Hàng hóa giải trí 

Hàng công nghiệp 

Xây dựng và Vật liệu 

Thiết bị và Phần cứng 

Bảo hiểm nhân thọ 

Lâm nghiệp và Giấy 

Bia và đồ uống 

Vận tải 

Sản xuất & Phân phối Điện 

Dịch vụ tài chính 

Thuốc lá 

Phân phối thực phẩm & dược phẩm 

Ô tô và phụ tùng 
汽車和零件 

藥品和食品分銷 

香煙 

金融服務 

電力生產和分銷 

運輸 

啤酒和飲料 

林業和造紙 

人壽保險 

設備和硬件 

建設和材料 

工業品 

娛樂貨品 

固定電信 

化學品 

旅遊和娛樂 

食品製造 

營業咨詢和服務 

非人壽保險 

投資基金 

重工業 

家用品 

房地產 

個人用品 

開礦 

油氣生產 

油氣設備，服務和分銷 

藥品 

電腦軟件和服務 

水和煤氣 

銀行 

金屬 

傳媒 

移動電信 



 

  

YUANTA SECURITIES VIETNAM – RETAIL RESEARCH YUTA<GO> / TRANG 5 

 

 

外資買進賣統計 

 

 

 
 

 

  

證劵 

代碼 

買超金額 

(百萬盾) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (百萬盾) 

CTG 26,334 HPG 51,660 

BID 15,295 VCB 41,411 

PLX 7,405 SSI 33,674 

KDC 5,772 VHM 26,417 

LIX 5,310 SAB 19,376 

 
HSX 外資買/賣超的前 5 名 

 

 

 

 

 

證劵 

代碼 

買超金額 

(百萬盾) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (百萬盾) 

AMV 5,639 SHS 1,514 

PMC 182 VKC 358 

WCS 138 INN 255 

PLC 83 VCS 129 

IDV 72 BVS 102 

 
HNX 外資買/賣超的前 5 名 

 

 

 

 

 

證劵 

代碼 

買超金額 

(百萬盾) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (百萬盾) 

VEA 1,940 ACV 3,191 

VAV 355 KDF 1,214 

PVX 318 VLC 1,033 

FOC 190 UDJ 118 

MCH 173 SAS 78 

 
UPCOM 外資買/賣超的前 5 名 

 
 

源: FiinPro – YSVN 
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自營進出統計 
 

 
券商自營交易最大前名 

 

 

 

越南證券市場投資人類別統計 

 
                          

資料源: FiinPro – YSVN
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證劵 

代碼 

買超金額 

(百萬盾) 

證劵 

代碼 

賣超金額 

  (百萬盾) 

E1VFVN30 4,172 HMC 11,562 

MWG 2,387 HPG 7,743 

HPG 2,236 VHM 6,052 

SAB 2,082 VNM 5,037 

DHC 2,018 GEX 2,633 
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源
： 
B
l
o
o
m
B
e
r
g
 
&

 YSVN, 2014 

 

 
  

 

 

 
 

 

  

  

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

東南亞主要市場走勢比較 

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thailand Indonesia Philippines Vietnam 

P/B  1.5x 1.4x 1.6x 1.9x 

P/E  18.7x 16.6x 14.6x 14.4x 

ROE % 8.09 8.47 10.93 13.53 

ROA % 2.11 2.29 2.44 2.35 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
471.55 406.47 156.36 132.08 

GTGD 
Triệu 

USD 
2.08 0.53 0.07 0.18 

LS cổ tức % 3.63 2.84 1.86 1.83 
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